
STT Tên trường 
trước sắp xếp

Cán bộ quản lý 
trước sắp xếp Số lớp Số học 

sinh
Số đội 

ngũ STT Tên trường sau 
sắp xếp, sáp nhập Số lớp

Số 
học 
sinh

Số đội 
ngũ

Số phân 
hiệu và số 

điểm trường
Ghi chú

- HT: Nguyễn Thị 
Phượng
- PHT: Hoàng Thị 
Nhung
- PHT: Đàm Thị 
Huệ
- HT: Hoàng Thị 
Liên
- PHT: Hoàng Thị 
Cúc

- PHT: Lê Thị Hảo

- HT: Vi Thị Hồi

- PHT: Âu Thị Vị
- PHT: Hoàng Thị 
Hợp
- HT: Nguyễn Thị 
Mươi
- PHT: Hoàng Thị 
Xoan
- PHT: Nguyễn Thị 
Thương Huyền
- HT: Đào Thị Nga
- PHT: Nguyễn Thị 
Nga
- PHT: Hà Thị Lan

01 phân 
hiệu, 06 

điểm trường

Trường MN Dân 
Tiến 1

3

4

UBND XÃ DÂN TIẾN

1 Trường MN Bình 
Long

Trường MN 
Thống Nhất2

PHỤ LỤC II
Danh sách các trường sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn xã Dân Tiến năm 2026

02 phân 
hiệu; 02 

điểm trường;

01 HT; 03 
PHT (trường 
chính đặt tại 
xóm Long 
Thành - 

Trường MN 
Bình Long cũ)

Trường MN Dân 
Tiến II 8

5 Trường MN 
Phương Giao 15

232 Trường MN Dân 
Tiến 2

29 64

31

1 537

444

11 25

6 15

247

99

191

167

277

20

51

Trường MN Dân 
Tiến I 12 24

01 HT; 02 
PHT (trường 
chính đặt tại 
xóm Phương 

Giao - Trường 
MN Phương 

Giao cũ)



- HT: Lê Việt Hưng

- PHT: Nguyễn Thị 
Kiều

- HT: Phạm Hồng 
Điệp

- PHT: 0

- HT: Nguyễn Văn 
Hùng

- PHT: Phan Sinh 
Điệp

- HT: Nguyễn Thị 
Phượng

- PHT: Nguyễn Anh 
Tuân

- HT: Hà Hồng 
Hạnh

- PHT: Hoàng Thị 
Hải

- HT: Phạm Thanh 
Vinh

- PHT: Lưu Văn 
Định

- HT: Vi Thị Bích 
Thuỷ

- PHT: Trần Văn 
Vân

12
Trường 

TH&THCS Làng 
Mười

02 phân 
hiệu; 01 

điểm trường

8
Trường 

TH&THCS 
Thống Nhất

11 19

987

1048

Trường 
TH&THCS Bình 

Long
35 65

01 HT; 03 
PHT (trường 
chính đặt tại 

xóm Phố Chợ - 
Trường THCS 
Bình Long cũ)

11 Trường THCS 
Dân Tiến

15 27

9 19

3

6

7

231

410

346

22

253

261

9

Trường THCS 
Bình Long10

11

Trường TH Dân 
Tiến I 10 21

Trường TH Dân 
Tiến II 14 24

385

Trường TH Bình 
Long I

9 20149

44 87
03 phân 
hiệu; 02 

điểm trường

01 HT; 04 
PHT (trường 
chính đặt tại 

xóm Đoàn Kết - 
 Trường THCS 

Dân Tiến cũ)                         

4
Trường 

TH&THCS Dân 
Tiến



- HT: Đoàn Thị Tám

- PHT:Vi Thị Son

- HT: Đào Xuân 
Hiển

- PHT: Hoàng Văn 
Linh

- HT: Nguyễn Tuấn 
Xuất

- PHT: Vi Thị Cầm

164 3766 332 164 3766 332

750

Trường TH 
Phương Giao

14 Trường THCS 
Phương Giao 135

211

195

344

Tổng

33 65
02 phân 
hiệu; 03 

điểm trường

 01 HT, 03 
PHT (điểm 

trường chính 
đặt tại xóm 

Phương Giao - 
Trường THCS 
Phương Giao 

cũ)

15 27
Trường 

TH&THCS Xuất 
Tác

15

5
Trường 

TH&THCS 
Phương Giao

13 2513
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